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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trung cấp chính quy QC22Bậc đào tạo: Định hướng Cổ truyền 5B

Khoa: Y

Định hướng Y học cổ truyền09/2014-04/2015

Lớp học:

Ngành đào tạo:Khóa học:

Định hướng Cổ truyềnChuyên ngành:

Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0TB Khá6.534ÁiHuỳnh XuânCT5.0751

0TB Khá6.634AnNguyễn ThanhCT5.0762

0Khá7.334AnhNguyễn NamCT5.0773

0Khá7.534AnhNguyễn Ngọc HuếCT5.0784

0TB Khá6.634AnhPhan QuốcCT5.0795

0Trung bình5.934ChâuNguyễn Thị NgọcCT5.0806

0TB Khá6.934DanhĐào CôngCT5.0817

0TB Khá6.234ĐạtPhạm TấnCT5.0828

0Khá7.834DiễmVõ Thị NgọcCT5.0849

0TB Khá6.234DuyLê PhướcCT5.08510

0Giỏi8.334EmNguyễn Thị DịCT5.08611

0TB Khá6.934HàNguyễn ThanhCT5.08712

0Khá7.134HằngTrần Thị ThuCT5.08813

0Giỏi8.734HạnhNguyễn HồngCT5.08914

0TB Khá6.834HươngLê Nguyễn MinhCT5.09115

0TB Khá6.234KhoaNgô ĐăngCT5.09216

0Trung bình5.934KhoaVõ AnhCT5.09317

0Khá7.434LinhLê Thị YếnCT5.09418

0Khá7.334LinhTrần Thị NgọcCT5.09519

0Khá7.534LinhTrần Thụy ThủyCT5.09620

0TB Khá6.534LộcTrần HữuCT5.09721

0Giỏi8.234NamNguyễn HoàngCT5.09822

0Khá7.134NamVõ HoàngCT5.09923

0Khá7.034NgânHuỳnh Thị KimCT5.10024

0Giỏi8.334NgânVõ Thị ThanhCT5.10225

0Khá7.834NgọcNguyễn Thị KimCT5.10326

0Khá7.634NhungĐoàn Nguyễn NgọcCT5.10627

0Khá7.234NhungLê Thị TuyếtCT5.10728

0Khá7.834PhátNguyễn Hoàng TấnCT5.10929

0Khá7.834PhươngBùi VănCT5.11030
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Họ và tênMã học sinhSTT
Ghi chúSố HP nợXếp loạiTBCĐVHTXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

0Khá7.334TâmNguyễn Hoàng NhậtCT5.11331

0Giỏi8.334TháiNguyễn HoàngCT5.11432

0TB Khá6.334ThanhNguyễn NhựtCT5.11633

0Khá7.334ThểPhan Thị KimCT5.11834

0Giỏi8.234ThuHà VănCT5.12035

0Khá7.334ThứcTrương HoàngCT5.12136

0Khá7.634ThùyNguyễn Thị NgọcCT5.12237

0Khá7.934ThủyNguyễn Võ KimCT5.12338

0Khá7.634ToànLê MinhCT5.12539

0TB Khá6.734ToànTrần NhựtCT5.12640

0Khá7.834TriếtNguyễn MinhCT5.12741

0Giỏi8.034TriềuKiều Ngọc LoanCT5.12842

0TB Khá6.334TrungNguyễn QuốcCT5.12943

0Giỏi8.434TrườngNguyễn Võ NhậtCT5.13044

0TB Khá6.434TùyVõ ĐìnhCT5.13145

0Giỏi8.734VânCao Thị TrúcCT5.13346

0Khá7.434VănVõ PhốCT5.13447

0TB Khá6.734VũTrịnh LâmCT5.13548

BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH

48

Tiền Giang, ngày 13 tháng 04 năm 2015

học sinh.

* Xét điều kiện tốt nghiệp theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT.

Tổng cộng danh sách này có:
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